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1  000.00.01.H27 H27.01 
Văn phòng UBND 

tỉnh 

Số 19, đường Nguyễn Tất 

Thành, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

ubhatinh@hatin

h.gov.vn 
02393.855.581 vpub.hatinh.gov.vn 

2  000.00.02.H27 H27.02 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Số 16, đại lộ Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, phường Nguyễn Du, 

TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

sokehoach@hati

nh.gov.vn 
02393856750 skhdt.hatinh.gov.vn 

3  000.00.03.H27 H27.03 Sở Tài chính 

01 Cao Thắng, phường 

Nam Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh 

stchatinh@mof.g

ov.vn 
02393797888 

sotaichinh. 

hatinh.gov.vn 

4  000.00.04.H27 H27.04 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

Số 04, đường Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

sonongnghiep@

hatinh.gov.vn 
02393.855.598 

sonongnghiep.hatinh

.gov.vn 

5  000.00.05.H27 H27.05 
Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Số 12A, đường Võ Liêm 

Sơn, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

sotainguyen_moi

truong@hatinh.g

ov.vn 

02393.585.55 
sotnmt. 

hatinh.gov.vn 

6  000.00.06.H27 H27.06 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Số 04, đường Trần Phú, TP 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

solaodong@hati

nh.gov.vn 
0239.3857744 

ldtbxh. 

hatinh.gov.vn 

7  000.00.07.H27 H27.07 Sở Y tế 

Số 09, đường Nguyễn Huy 

Oánh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

vanphong.syt@h

atinh.gov.vn 
02393.856.661 soyte.hatinh.gov.vn 

8  000.00.08.H27 H27.08 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Số 105, đường Phan Đình 

Phùng, phường Tân Giang, 

TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

vanphong.sohati

nh@moet.edu.vn 
02393856743 hatinh.edu.vn 

9  000.00.09.H27 H27.09 Sở Tư pháp 
Số 92, đường Phan Đình 

Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

sotuphap@hatin

h.gov.vn 
02393856654 

tuphap.hatinh.gov.v

n 
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Tĩnh 

10  000.00.10.H27 H27.10 Sở Nội vụ 

Số 38, đường Nguyễn Công 

Trứ, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

sonoivu@hatinh.

gov.vn 
02393.856628 

sonoivu. 

hatinh.gov.vn 

11  000.00.11.H27 H27.11 Sở Ngoại Vụ 

Số 13, đường Phan Đình 

Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

songoaivu@hati

nh.gov.vn 
02393856689 

songoaivu. 

hatinh.gov.vn 

12  000.00.12.H27 H27.12 Sở Công thương 
Số 02 Trần Phú, TP Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

socongthuong@

hatinh.gov.vn 
02393857084 

socongthuong.hatinh

.gov.vn 

13  000.00.13.H27 H27.13 Sở Xây dựng 

Số 14, đường Võ Liêm Sơn, 

phường Nam Hà, TP Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

soxaydung@hati

nh.gov.vn 
02393855526 soxaydung. 

hatinh.gov.vn 

14  000.00.14.H27 H27.14 
Sở Giao thông vận 

tải 

Số 143, đường Hà Huy Tập,  

TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

sogiaothong@ha

tinh.gov.vn 
02393856613 sogtvt.hatinh.gov.vn 

15  000.00.15.H27 H27.15 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Số 142, đường Trần Phú, 

phường Nguyễn Du, TP Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

sokhoahoc@hati

nh.gov.vn 
02393856638 skhcn.hatinh.gov.vn 

16  000.00.16.H27 H27.16 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Số 66, đường Phan Đình 

Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

sott_tt@hatinh.g

ov.vn 
02393850288 ict.hatinh.gov.vn 

17  000.00.17.H27 H27.17 

Sở Văn hóa, Thể 

thao 

và Du lịch 

Số 18, Đại lộ Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

sovanhoa_ttdl@

hatinh.gov.vn 
023936258555 

sovhttdl. 

hatinh.gov.vn 

18  000.00.18.H27 H27.18 Thanh tra tỉnh 

Số 103, đường Phan Đình 

Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

thanhtratinh@ha

tinh.gov.vn 
02393855580  

thanhtratinh. 

hatinh.gov.vn 

19  000.00.19.H27 H27.19 
Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh 

Xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

banquanlykkttin

h@hatinh.gov.v

n 

02393868699 
khukinhte. 

hatinh.gov.vn 

20  000.00.20.H27 H27.20 

Văn phòng Ban 

An toàn giao 

thông tỉnh 

Số 143, đường Hà Huy Tập, 

TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

banatgthatinh@g

mail.com 
02393858727 - 

21  000.00.21.H27 H27.21 Văn phòng Điều Số 148, đường Trần Phú, vanphongdieuph 02393.892.689 nongthonmoihatinh.
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phối thực hiện 

Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn 

mới tỉnh Hà Tĩnh 

TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh oinongthonmoi

@hatinh.gov.vn 

vn 

22  000.00.22.H27 H27.22 
Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh 

Số 22, đường Phan Đình 

Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

ads@hatinhtv.vn 02393858608 hatinhtv.vn 

23  000.00.23.H27 H27.23 
Trường Đại học 

Hà Tĩnh 

Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

contact@htu.edu

.vn 
02393 885 376 htu.edu.vn 

24  000.00.24.H27 H27.24 
Trường Cao đẳng 

Y tế 

Số 77A, đường Lê Hồng 

Phong, phường Thạch Linh, 

TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

caodangytht@g

mail.com 
02393856829 cdytehatinh.edu. Vn 

25  000.00.25.H27 H27.25 

Trường Cao đẳng 

Nguyễn Du Hà 

Tĩnh 

Số 12, đường Hoàng Xuân 

Hãn, phường Đại Nài, TP 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

- 02393.885.478  
caodangnguyendu.e

du.vn 

26  000.00.26.H27 H27.26 
Trường Cao đẳng 

nghề Việt Đức 

Số 371, đường Nguyễn 

Công Trứ, phường Nguyễn 

Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

infovdht@caoda

ngnghevdht.edu.

vn 

02393854404 vdht.edu.vn 

27  000.00.28.H27 H27.28 
Ban Quản lý dự án 

trọng điểm tỉnh 

Số 01, đường Đặng Dung, 

Phường Nam Hà, TP Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

- - - 

28  000.00.29.H27 H27.29 
Ban Quản lý mỏ 

sắt Thạch Khê 

Số 775, đường Trần Phú, xã 

Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

- - - 

29  000.00.30.H27 H27.30 

Ban Quản lý Dự 

án  đầu tư XDCT 

Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Hà 

Tĩnh 

Số 137, đường Hà Huy Tập, 

TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

banqldadtxdctnn

ptntht@gmail.co

m 

02393891859 - 

30  000.00.31.H27 H27.31 
UBND huyện 

Thạch Hà 

TDP 5, thị trấn Thạch Hà, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

ubthachha@hati

nh.gov.vn 
- 

thachha. 

hatinh.gov.vn 
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31  000.00.32.H27 H27.32 
UBND huyện Can 

Lộc 

Thị trấn Nghèn, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

ubcanloc.cl@hat

inh.gov.vn 
02393841227 

canloc. 

hatinh.gov.v n 

32  000.00.33.H27 H27.33 
UBND huyện Lộc 

Hà 

TDP Phú Nghĩa, thị trấn 

Lộc Hà, huyện  Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh  

ublocha@hatinh.

gov.vn 
02393656555 

locha. 

hatinh.gov.vn 

33  000.00.34.H27 H27.34 
UBND huyện 

Nghi Xuân 

Thị trấn Tiên Điền, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

ubnghixuan@hat

inh.gov.vn 
- - 

34  000.00.35.H27 H27.35 
UBND huyện Đức 

Thọ 

TDP 5, thị trấn Đức Thọ, 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

ubductho.dt@hai

tnh.gov. 
02393831436 

ductho. 

hatinh.gov.vn 

35  000.00.36.H27 H27.36 
UBND huyện 

Hương Sơn 

TDP 3, thị trấn Phố Châu, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

ubhuongson@ha

tinh.gov.vn 
02393875432 

huongson. 

hatinh.gov.vn 

36  000.00.37.H27 H27.37 
UBND huyện 

Hương Khê 

TDP 5, thị trấn Hương Khê, 

huyện Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 

ubhuongkhe@ha

tinh.gov.vn 
02393871211 

huongkhe. 

hatinh.gov.vn 

37  000.00.38.H27 H27.38 
UBND huyện Vũ 

Quang 

TDP 4, thị trấn Vũ Quang, 

huyện Vũ Quang, tỉnh Hà 

Tĩnh 

- - 
vuquang. 

hatinh.gov.vn 

38  000.00.39.H27 H27.39 
UBND huyện 

Cẩm Xuyên 

Số 175, Đường Hà Huy 

Tập, thị trấn Cẩm Xuyên, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

ubcamxuyen@h

atinh.gov.vn 
- 

camxuyen. 

hatinh.gov.vn 

39  000.00.40.H27 H27.40 
UBND huyện Kỳ 

Anh 

Xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

ubkyanh@hatinh

.gov.vn 
0239396568 

kyanh. 

hatinh.gov.vn 

40  000.00.41.H27 H27.41 
UBND thành phố 

Hà Tĩnh 

Số 72, đường Phan Đình 

Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

ubthanhpho@hat

inh.gov.vn 
02393.855902 

Hatinhcity. 

gov.vn 

41  000.00.42.H27 H27.42 
UBND thị xã 

Hồng Lĩnh 

Số 102, đường Nguyễn Ái 

Quốc, phường Bắc Hồng, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

ubhonglinh@hat

inh.gov.vn 
02393835356 

honglinh. 

htinh.gov.vn 
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42  000.00.43.H27 H27.43 
UBND thị xã Kỳ 

Anh 

TDP Hưng Hòa, phường 

Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

ubtxkyanh@hati

nh.gov.vn 
02393865366 

thixakyanh. 

hatinh.gov.vn 

43    H27.44 

Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng 

khu vực Khu kinh 

tế tỉnh 

Xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh 
- - - 

44    H27.45 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

công trình giao 

thông tỉnh 

Số 71, đường Phan Đình 

Phùng, Phường Bắc Hà, TP 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

banqldagtht2017

@gmail.com 
0919568887 - 

45    H27.46 

Ban Quản lý dự án 

xây dựng công 

trình dân dụng và 

công nghiệp tỉnh 

Số 12, đường Võ Liêm Sơn, 

Phường Nam Hà, TP Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 

- - - 

46    H27.47 

Trường Cao đẳng 

Công nghệ Hà 

Tĩnh 

Số 162, đường Trần Phú, 

TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

cdncnhatinh@g

mail.com  
02393681690 htvtc.edu.vn 

 


